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TRƯỜNG THPT TRẦN HỮU TRANG 

 

 I./ DANH SÁCH HỌC SINH CÁC KHỐI LỚP: 

Khối 12 

https://thpttranhuutrang.hcm.edu.vn/giao-duc/danh-sach-hoc-sinh-khoi-12-theo-lop-

nam-hoc-2021-2022-chinh-thuc-cfull77545-437513.aspx 

Khối 11 

https://thpttranhuutrang.hcm.edu.vn/giao-duc/danh-sach-hoc-sinh-khoi-11-theo-lop-

nam-hoc-2021-2022-chinh-thuc-cfull77545-437512.aspx 

Khối 10 

https://thpttranhuutrang.hcm.edu.vn/giao-duc/danh-sach-hoc-sinh-khoi-10-theo-lop-

nam-hoc-2021-2022-chinh-thuc-cfull77545-437511.aspx 

II./ THÔNG TIN THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH TIẾP NHẬN NHƯ CẦU  

HỌC TẠM TẠI TRƯỜNG: 

Thầy Nguyễn Hồ Anh Vũ – Phó Hiệu trưởng – số điện thoại: 0918461010 – zalo: 

0918461010 –  Email anhvunguyenho2006@gmail.com 

III./ THÔNG TIN ĐIỀU PHỐI VIÊN HỖ TRỢ VIỆC HỌC CHO HỌC SINH 

Thầy Tăng Tuấn Đạt – Giáo viên  - số điện thoại:  0903166451 – Zalo 0903166451 – 

Viber 0903166451 – Email: tangtuandat1995@gmail.com 

IV./THÔNG TIN CỦA GVCN CÁC LỚP 
Khối 10 

TT Họ tên GVCN Lớp Số điện 

thoại 

Địa chỉ Email Link facebook lớp 

1 Cô Trịnh Thị 

Hoàng An 

10A1 0988862265 trinhhoangan92

@gmail.com 

https://www.facebook.com/group

s/1212663579147095/ 

2 Cô Dương Thị 

Bảo Ngọc 

10A2 0972337003 duongbaongocsp

@gmail.com 

https://www.facebook.com/group

s/893207091326226 

 

3 Cô Trần Thị 

Yến Ngọc 

10A3 0932898203 tranyenngoc270

2@gmail.com 

https://www.facebook.com/group

s/1181895042307560 

4 Thầy Tất Vệ 10A4 0931438453 vetam.edu@gma

il.com 

https://www.facebook.com/group

s/405399047675301 

https://thpttranhuutrang.hcm.edu.vn/giao-duc/danh-sach-hoc-sinh-khoi-12-theo-lop-nam-hoc-2021-2022-chinh-thuc-cfull77545-437513.aspx
https://thpttranhuutrang.hcm.edu.vn/giao-duc/danh-sach-hoc-sinh-khoi-12-theo-lop-nam-hoc-2021-2022-chinh-thuc-cfull77545-437513.aspx
https://thpttranhuutrang.hcm.edu.vn/giao-duc/danh-sach-hoc-sinh-khoi-11-theo-lop-nam-hoc-2021-2022-chinh-thuc-cfull77545-437512.aspx
https://thpttranhuutrang.hcm.edu.vn/giao-duc/danh-sach-hoc-sinh-khoi-11-theo-lop-nam-hoc-2021-2022-chinh-thuc-cfull77545-437512.aspx
https://thpttranhuutrang.hcm.edu.vn/giao-duc/danh-sach-hoc-sinh-khoi-10-theo-lop-nam-hoc-2021-2022-chinh-thuc-cfull77545-437511.aspx
https://thpttranhuutrang.hcm.edu.vn/giao-duc/danh-sach-hoc-sinh-khoi-10-theo-lop-nam-hoc-2021-2022-chinh-thuc-cfull77545-437511.aspx
mailto:anhvunguyenho2006@gmail.com
mailto:tangtuandat1995@gmail.com
mailto:trinhhoangan92@gmail.com
mailto:trinhhoangan92@gmail.com
mailto:duongbaongocsp@gmail.com
mailto:duongbaongocsp@gmail.com


Tâm 

5 Cô Nguyễn 

Phương Mai 

10A5 0962942412 phuongmai895h

cmup@gmail.co

m 

https://www.facebook.com/group

s/3781305848636801 

6 Cô Lê Thị Hoài 10A6 0965594723 lehoaik55spd@g

mail.com 

https://www.facebook.com/group

s/580747140034204 

7 Cô Đinh Thị 

Hồng Xuân 

10A7 0986818466 hongxuan0729

@gmail.com 

https://www.facebook.com/group

s/577369759959084 

8 Cô Nguyễn Thị 

Hà Giang 

10A8 0986543684 hagiangkg84@g

mail.com 

https://www.facebook.com/group

s/564158671676908 

 

 

Khối 11 

TT Họ tên GVCN Lớp Số điện 

thoại 

Địa chỉ Email Link facebook lớp 

1 Thầy Nguyễn Đỗ 

Nhất Sinh 

11A1 0938829250 ngdonhatsinh@g

mail.com 

https://www.facebook.com/grou

ps/535006894276141/?ref=share 

2 Cô Đỗ Thị Hòa 11A2 0327352735 dothihoa7602@g

mail.com 

https://www.facebook.com/grou

ps/3081884245381309 

3 Cô Võ Thị Tám 11A3 0908846216 votam1581988@

gmail.com 

https://www.facebook.com/grou

ps/193346769389973/?ref=share 

4 Cô Đào Ngọc 

Phương Vy 

11A4 0772504465 vy.gugu2808@g

mail.com 

https://www.facebook.com/grou

ps/1024095421750927/ 

5 Thầy Chử Văn 

Hoằng 

11A5 0347525171 Nguyenan.ninh9

0@gmai.com 

https://zalo.me/g/zpvcdd944. 

https://www.facebook.com/grou

ps/233859592078634/?multi_per

malinks=238430898288170&not

if_id=1630497981843614&notif

_t=feedback_reaction_generic&r

ef=notif. 

6 Cô Hồ Thị Hảo 11A6 0969167243 haodhsph1995@

gmail.com. 

https://www.facebook.com/grou

ps/2670759409893877/?ref=shar

e_group_link 

7 Cô Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền 

11A7 0773510734 hoalantim14051

980@yahoo.com  

Sử dụng group messenger 

 

Khối 12 

TT Họ tên GVCN Lớp Số điện 

thoại 

Địa chỉ Email Link facebook lớp 

1 Cô Võ Thị Thanh 

Nguyệt 

12A1 0907297153 nusinh88@gmail

.com 

https://www.facebook.com/grou

ps/982987775831382/ 

2 Thầy Nguyễn 

Thành Đạt 

12A2 0908545053 thanhdat161@ya

hoo.com 

https://www.facebook.com/grou

ps/1038130226942347 

3 Thầy Trần Ngọc 

Thuận 

12A3 0394796877 Tnt1803gmail.co

m 

https://www.facebook.com/grou

ps/3140089779547540/?ref=sha

re 

4 Thầy Trần Hùng 

Dũng 

12A4 0908030318 tranhungdunganl

ac@gmail.com. 

https://www.facebook.com/grou

ps/551754199586212 

mailto:lehoaik55spd@gmail.com
mailto:lehoaik55spd@gmail.com
mailto:hongxuan0729@gmail.com
mailto:hongxuan0729@gmail.com
mailto:hagiangkg84@gmail.com
mailto:hagiangkg84@gmail.com
mailto:ngdonhatsinh@gmail.com
mailto:ngdonhatsinh@gmail.com
mailto:dothihoa7602@gmail.com
mailto:dothihoa7602@gmail.com
mailto:votam1581988@gmail.com
mailto:votam1581988@gmail.com
https://zalo.me/g/zpvcdd944.
mailto:tranhungdunganlac@gmail.com.
mailto:tranhungdunganlac@gmail.com.


5 Cô Đặng Hoàng 

Thủy Tiên 

12A5 0356818313 thuytiensp.dang

@gmail.com 

https://www.facebook.com/grou

ps/209681211134864/?ref=shar

e 

6 Cô Nguyễn Thị 

Thanh Thanh 

12A6 0901088866 thithanh1080@g

mail.com 

https://zalo.me/g/ucjvvs624 

https://www.facebook.com/grou

ps/376307907277225/permalink

/376307920610557/ 

 

V THÔNG TIN LỚP HỌC – GVBM – TKB: 

1./ TKB học tập của từng lớp sẽ được GVCN thông tin chi tiết đến học sinh theo trang 

facebook của lớp 

2./ Danh sách và thông tin của GVBM sẽ được GVCN thông tin chi tiết đến học sinh 

theo trang facebook của lớp 

 

VI. CÁC QUY ĐỊNH DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN: 

1. Kế hoạch dạy học trực tuyến 

https://thpttranhuutrang.hcm.edu.vn/chuyen-mon/ke-hoach-thuc-hien-hoat-dong-day-

hoc-truc-tuyen-trong-giai-doan-anh-huong-cua-d-cfull44040-437547.aspx 

2. Các Quy định dạy học trực tuyến 

https://thpttranhuutrang.hcm.edu.vn/chuyen-mon/quy-dinh-day-va-hoc-truc-tuyen-

cfull44040-437544.aspx 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 

   (Đã đóng dấu - ký tên) 

 

Võ Thiện Cang 
 

https://zalo.me/g/ucjvvs624
https://thpttranhuutrang.hcm.edu.vn/chuyen-mon/ke-hoach-thuc-hien-hoat-dong-day-hoc-truc-tuyen-trong-giai-doan-anh-huong-cua-d-cfull44040-437547.aspx
https://thpttranhuutrang.hcm.edu.vn/chuyen-mon/ke-hoach-thuc-hien-hoat-dong-day-hoc-truc-tuyen-trong-giai-doan-anh-huong-cua-d-cfull44040-437547.aspx
https://thpttranhuutrang.hcm.edu.vn/chuyen-mon/quy-dinh-day-va-hoc-truc-tuyen-cfull44040-437544.aspx
https://thpttranhuutrang.hcm.edu.vn/chuyen-mon/quy-dinh-day-va-hoc-truc-tuyen-cfull44040-437544.aspx

